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LỜI NÓI ÐẦU 

 

Cuốn giáo trình “Ðánh giá tác ñộng môi trường”””” này ñược biên soạn ñể giảng dạy 

cho sinh viên ngành Môi trường và sinh viên ngành Quản lý Ðất ñai. Với ñối tượng ñó, 

chúng tôi cố gắng trang bị phần kiến thức cơ bản của phương pháp, công cụ, bước ñi 

trong ñánh giá tác ñộng môi trường và lấy môi trường Ðất - ñặc biệt là ñất Nông nghiệp 

và các hoạt ñộng trên ñất Nông nghiệp làm trọng tâm. Chúng tôi hy vọng giáo trình này có 

thể làm tài liệu tham khảo cho những người cần nghiên cứu. 

Vì biên soạn lần ñầu, sách sẽ gặp một số khiếm khuyết cả về nội dung và hình thức. Rất 

mong nhận ñược các ý kiến ñóng góp của bạn ñọc. Mọi nhận xét xin gửi về: Khoa Ðất và Môi 

trường, Trường Ðại học Nông nghiệp I 

 

 

 

Tác giả 

 

          Theo nhu cầu của công tác ñào tạo, theo kinh nghiệm giảng dậy. ðể giúp cho nhiều 

ñối tượng sinh viên các ngành sử dụng, chúng tôi tiến hành sửa chữa, bổ sung cuốn sách 

này với mong muốn cập nhật các tri thức và các văn bản pháp quy của nhà nước trong 

những năm gần ñây. Chúng tôi hy vọng rằng : bản ñiện tử này sẽ giúp ích nhiều hơn cho 

người ñọc và người tham khảo. Vì nguyên nhân ñó, chúng tôi sẽ ñưa thêm vào sách một số 

phụ lục và ví dụ về DTM. 

                                     Xin trân trọng cám ơn bạn ñọc góp phần làm cho sách tốt hơn. 

                                                                 Hà nội ngày 10 tháng 1 năm 2008 

                                                                                                Tác giả.
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BÀI MỞ ðẦU 
 
1. Môi trường và ñánh giá tác ñộng môi trường 
Môi trường là tổng hợp các ñiều kiện bên ngoài có ảnh hưởng ñến một vật thể hoặc 

một sự kiện nào ñó. 
Có thể hiểu một cách khác theo ñịnh nghĩa của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ: “Môi 

trường bao gồm tất cả mọi yếu tố và ảnh hưởng của chúng ñến một hệ sinh quyển”. 
Theo luật Bảo vệ môi trường của nước CHXHCN Việt Nam (2003) thì “Môi trường 

bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao 
quanh con người, có ảnh hưởng ñến ñời sống, sản xuất, sự tồn tại phát triển của con người 
và thiên nhiên” (Ðiều 1 Luật BVMT-2003). 

Môi trường theo cách hiểu tương ñối có thể là rất rộng (như vũ trụ, trái ñất, không 
khí...) và cũng có thể là hẹp (môi trường nước bề mặt, môi trường sông, môi trường sống 
trong căn hộ...) 

Các yếu tố tạo ra môi trường ñược gọi là thành phần môi trường. 
Trong khái niệm về môi trường ngoài yếu tố tự nhiên, phải luôn luôn coi trọng các 

yếu tố văn hoá, xã hội, kinh tế... bởi vì chúng là thành phần hết sức quan trọng tạo ra môi 
trường sống. 

Trong một môi trường có thể bao gồm một hay nhiều hệ thống sinh vật tồn tại, phát 
triển và tương tác lẫn nhau. Vì vậy, một hệ sinh thái là một hệ thống các quần thể sinh vật, 
sống chung và phát triển trong một môi trường nhất ñịnh, quan hệ tương tác với nhau và 
với môi trường ñó (ñiều 2-9 luật BVMT-2003). 

Ða dạng sinh học là sự phong phú về nguồn gen về giống, loài sinh vật (ñộng vật, 
thực vật, vi sinh vật...) và hệ sinh thái trong tự nhiên. Sự ña dạng của sinh học nhiều khi 
ñược xem xét một cách rất tổng quát về các hệ sinh thái trong một môi trường nghiên cứu. 
Ða dạng sinh học nhiều khi cũng ñược xem xét hết sức chi tiết, tỷ mỉ trong một hệ sinh thái 
- ñó là quá trình xem xét, ñánh giá ñến các loài, giống và kể cả ñánh giá ñặc ñiểm về di 
truyền của chúng (Gen) 

Môi trường có thành phần hết sức quan trọng, ñó là con người và các hoạt ñộng của 
con người kể cả tự nhiên và văn hoá - xã hội. Con người, trong quá trình tồn tại và phát 
triển dù bằng ngẫu nhiên hay cố tình cũng luôn luôn tác ñộng vào môi trường. Ngược lại, 
môi trường cũng luôn tác ñộng ñến con người. Quá trình phát triển luôn luôn kèm theo sử 
dụng (ñất, gỗ, nước, không khí, nhiên liệu hoá thạch, tài nguyên các loại ) ñồng thời cũng 
thải vào môi trường các chất phế thải (chất thải rắn, lỏng, khí từ sinh hoạt , từ công nghiệp, 
từ nông nghiệp, giao thông, y tế...). Những chất thải ñó dần dần làm ô nhiễm môi trường. 
Chính vì vậy, người ta ñã cho rằng: phát triển là ñồng hành với ô nhiễm. 

Sự phân huỷ chất bẩn trong môi trường tự nhiên là một quy luật hàng vạn năm. Quá 
trình phân hủy chất bẩn như vậy nhờ tác ñộng rất tích cực của ñất, vi sinh vật, nước, bức xạ 
mặt trời, ñộng và thực vật các loài... Vì vậy, quá trình ñó ñược gọi là quá trình “tự làm 
sạch”. Các quá trình “tự làm sạch” tuân theo một quy luật riêng của chúng và ứng với một 
“tốc ñộ làm sạch” xác ñịnh. 

Như vậy, con người muốn tồn tại và phát triển ñược trong môi trường của mình thì 
nhất thiết phải xác lập tốt mối tương quan giữa phát triển với tự làm sạch của môi trường. 

Ðể làm ñược nhiệm vụ trên, cần hiểu ñược ảnh hưởng của các hoạt ñộng kinh tế - xã 
hội, hoạt ñộng sản xuất ñến các yếu tố cấu thành môi trường. Ngược lại cũng cần hiểu 
ñược các phản ứng của môi trường ñến các thành phần môi trường. Quá trình hiểu, xác 
ñịnh ñánh giá ñó ñược gọi là ñánh giá tác ñộng môi trường (ÐTM hay EIA). 

Do ñó, Luật BVMT 2003 (Ðiều 2-11) ñã ñịnh nghĩa: Ðánh giá tác ñộng môi trường 
là quá trình phân tích, ñánh giá, dự báo ảnh hưởng ñến môi trường của các dự án, quy 
hoạch phát triển kinh tế xã hội của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa 
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học, kỹ thụât, y tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và các công trình khác, ñề xuất 
các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường. 

Vào khoảng cuối những năm 60 của thế kỷ 20, khái niệm ñánh giá tác ñộng môi 
trường ñược hình thành rõ nét và ñược thực hiện ở Mỹ. Sang những năm 70 của thế kỷ, 
ÐTM ñã ñược sử dụng ở nhiều quốc gia như: Anh, Ðức, Canada, Nhật, Singapo, Philippin 
và Trung Quốc... 

Ở Việt Nam , những vấn ñề môi trường bức xúc bắt ñầu xuất hiện khá rõ từ năm 
1990. Vì vậy, khái niệm ñánh giá tác ñộng môi trường (ÐTM-EIA) không còn là khái niệm 
riêng trong ñội ngũ các nhà khoa học nữa. Khái niệm ÐTM ñã chuyển vào ñội ngũ các nhà 
quản lý và khoa học - kỹ thuật rộng hơn ñồng thời ñã ñược ñưa vào Luật BVMT (1994). 

Trong luật BVMT (2003) Nhà nước quy ñịnh một số ñiều chặt chẽ là: 
• Ðiều 17: Tổ chức, cá nhân quản lý cơ sở kinh tế, khoa học, kỹ thuật, y tế, văn 

hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng ñã hoạt ñộng từ trước khi ban hành luật này phải lập báo 
cáo ñánh giá tác ñộng môi trường của cơ sở mình ñể cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ 
môi trường thẩm ñịnh. 

• Ðiều 18: Tổ chức, cá nhân khi xây dựng, cải tạo vùng sản xuất, khu dân cư, các 
công trình kinh tế, khoa học, kỹ thuật, y tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, chủ dự 
án ñầu tư của nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài, chủ dự án phát triển kinh tế - xã 
hội khác phải lập báo cáo ÐTM ñể cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường thẩm ñịnh. 

Như vậy, thực hiện một ÐTM cho dự án ñã trở thành yếu tố rất quan trọng trong 
khoa học môi trường, hơn thế nữa trở thành yếu tố bắt buộc trong công tác quản lý Nhà 
nước về BVMT. 

Do hoàn cảnh kinh tế chưa mạnh nên từ khoảng 1985 ñến 1992 các dự án lớn và 
trung bình của ta về cơ bản chưa ñược lập báo cáo ÐTM mà chỉ ñề cập sơ bộ ñến một số 
vấn ñề môi trường có thể xảy ra. Sau 1992 một số dự án quan trọng ñã ñược ñánh giá tác 
ñộng môi trường như thuỷ ñiện Sơn La, Sông Hinh hoặc nhà máy mía ñường Ðài Loan 
(Thanh Hoá), nhiều công trình khoan thăm dò dầu khí cũng ñược lập báo cáo ÐTM. Gần 
ñây, các dự án ñược lập báo cáo ÐTM ngày càng nhiều như: Ðường mòn Hồ Chí Minh, 
khu công nghiệp Dung Quất, cảng nước sâu Cái Lân và nhiều cầu ñường khác... 

2. Các yêu cầu ñối với công tác ñánh giá tác ñộng môi trường 

Với nội dung, mục ñích và ý nghĩa như ñã nói trên, công tác ÐTM nói chung và báo 
cáo ÐTM nói riêng, phải ñạt ñược những yêu cầu sau: 

1. Phải thực sự là một công cụ giúp cho việc thực hiện quyết ñịnh của cơ quan quản 
lý. Thực chất của ÐTM là cung cấp thêm tư liệu ñã ñược cân nhắc, phân tích ñể cơ quan có 
trách nhiệm ra quyết ñịnh có ñiều kiện lựa chọn phương án hành ñộng phát triển một cách 
hợp lý, chính xác hơn. 

2. Phải ñề xuất ñược phương án phòng tránh, giảm bớt các tác ñộng tiêu cực, tăng 
cường các mặt có lợi mà vẫn ñạt ñược ñầy ñủ các mục tiêu và yêu cầu của phát triển. Có 
thể nói rằng, không có hoạt ñộng phát triển nào có thể ñáp ứng những lợi ích và yêu cầu 
cấp bách trước mắt của con người mà không làm tổn hại ít nhiều ñến TNMT. ÐTM phải 
làm rõ ñiều ñó, không phải ñể ngăn cản sự phát triển kinh tế - xã hội mà ñể tạo ñiều kiện 
thuận lợi nhất cho các hoạt ñộng ñó. Vì vậy ÐTM có trách nhiệm nghiên cứu, góp phần ñề 
xuất biện pháp bảo vệ, thậm chí cải thiện ñược tình hình TNMT. Khi phương án ñã ñề xuất 
không thể chấp nhận ñược vì gây tổn hại quá lớn về TNMT thì phải ñề xuất phương hướng 
thay thế phương án. 

3. Phải là công cụ có hiệu lực ñể khắc phục những hiệu quả tiêu cực của các hoạt 
ñộng ñã ñược hoàn thành hoặc ñang tiến hành. Trong thực tế, nhất là tại các nước ñang 
phát triển nhiều hoạt ñộng phát triển ñã ñược tiến hành hoặc ñã ñược hoàn thành, nhưng 
lúc ñề xuất chưa hề có ÐTM. Do ñó, hình thành những tập thể khoa học có ñủ kiến thức, 
kinh nghiệm và phương pháp luận cần thiết, phù hợp với nội dung và yêu cầu của ÐTM 
trong từng trường hợp cụ thể là hết sức quan trọng. 
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4. Báo cáo ÐTM phải rõ ràng, dễ hiểu. Khoa học môi trường rất phức tạp, nội dung 
khoa học ñược xem xét trong ÐTM rất phong phú. Tuy nhiên người sử dụng kết quả cuối 
cùng của ÐTM có khi không phải là nhà khoa học, mà là người quản lý. Vì vậy báo cáo 
ÐTM phải rõ ràng, dễ hiểu, dùng ngôn ngữ , thuật ngữ phổ thông. Cách diễn ñạt và trình 
bày phải cụ thể, thiết thực, có sức thuyết phục, giúp cho người quyết ñịnh nhìn thấy vấn ñề 
một cách rõ ràng, khách quan, từ ñó quyết ñịnh ñúng ñắn, kịp thời. 

5. Báo cáo ÐTM phải chặt chẽ về pháp lý, báo cáo ÐTM không những là cơ sở khoa 
học, mà còn là cơ sở pháp lý giúp cho việc quyết ñịnh những vấn ñề quan trọng về phát 
triển kinh tế - xã hội liên quan ñến ñời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong cả nước, 
hoặc một vùng, một ñịa phương. 

6. Hợp lý trong chi tiêu cho ÐTM. ÐTM là việc làm tốn kém, ñòi hỏi nhiều thời gian. 
Kinh nghiệm ở các nước ñã phát triển cho thấy việc hoàn thành một báo cáo ÐTM ở cấp 
quốc gia ñòi hỏi thời gian từ 10 ñến 16 tháng, chi phí từ hàng chục nghìn ñến hàng triệu ñô 
la. 

 
3. Mục tiêu của giáo trình 

Giáo trình ñánh giá tác ñộng môi trường (ÐTM) này ñược biên soạn ñể giảng dạy cho sinh 
viên ngành Môi trường, sinh viên ngành Quản lý Ðất ñai. Cuốn sách cũng có thể làm tài 
liệu cho những người mới nhập môn ñánh giá tác ñộng môi trường. Với ñối tượng như vậy, 
chúng tôi ñặc biệt chú trọng ñến phần bổ túc kiến thức về môi trường nhất là sinh viên 
ngành Quản lý Ðất ñai. Ðể làm ñược ñiều ñó giảng viên có thể sử dụng phần phụ lục 1, 
khai triển các vấn ñề ñể người học hình dung ñược bức tranh tổng quát của môi trường tự 
nhiên. Người học cần hiểu rõ khí quyển thuỷ - quyển - ñịa quyển - sinh quyển, trong ñó 
phải nắm chắc ñựơc: 

• Hiện tượng suy giảm  chất lượng MT và yếu tố tác ñộng. 
• Hiệu ứng nhà kính và yếu tố tác ñộng 
• Bồn chứa CO2 trong ñại dương 
• Vai tro và qua hệ của sinh quyển với khí quyển, thủy quyển và các ảnh hưởng làm 

suy giảm tầng Ôzôn dẫn ñến lỗ rò zôn. 
Ðây là môn học tổng hợp nhiều khoa học, mặt khác ñể thực hiện một ÐTM ñầy ñủ là 

rất khó khăn, vì thế người học phải hiểu ñược quy trình tổng quát. Nắm vững ñể có thể 
thực hiện ñược phần ñơn giản là xây dựng một “lược duyệt”, “ñánh giá tác ñộng môi 
trường sơ bộ”. Yêu cầu về thực hiện một ÐTM ñầy ñủ chưa ñặt ra mà chỉ dừng ở mức ñọc 
và hiểu ñược một báo cáo ÐTM ñầy ñủ do nhóm tác giả, tổ chức nào ñó thực hiện. 

 
4. Cấu trúc và khối lượng kiến thức 
Giáo trình ÐTM gồm phần mở ñầu, chương I (trình bày về một số ñại lượng, chỉ thị, 

chỉ số của môi trường và mối liên hệ giữa chúng. Khái niệm và tầm quan trọng về thời 
gian, về kinh tế khi lập kế hoạch ñể thực hiện một ñánh giá tác ñộng môi trường). Chương 
II cung cấp cho người học nắm ñược tri thức, trương trình thực hiện một lược duyệt, một 
ÐTM sơ bộ, một ÐTM chi tiết nhưng theo kiểu rút gọn và một ÐTM chi tiết, ñầy ñủ. 
Chương III giới thiệu các phương pháp ñể tiến hành thực hiện một ÐTM trong ñó lựa chọn 
ñi sâu vào 4 phương pháp ñược dùng nhiều ở Việt Nam ñặc biệt là phương pháp có liên 
quan, hay ñược sử dụng ñể thực hiện ÐTM ñối với ñất ñai, QHSD ñất ñai và sử dụng ñất 
ñai. Chương IV là mẫu cho ñề cương của ÐTM, mẫu này cung cấp cho người học kiểu xây 
dựng ñề cương tốt, phổ thông. 

Phần còn lại của chương IV là giới thiệu (tóm tắt) một số kết quả ñánh giá tác ñộng 
môi trường ở Việt Nam, phần này ñược tóm tắt kết quả thực hiện ÐTM và giúp cho người 
ñọc: Một cơ sở lý luận, phương pháp luận. Giới thiệu các ÐTM cho khu vực bảo tồn vườn 
quốc gia, một ÐTM cho xây dựng ñường giao thông, một ÐTM cho mở rộng cơ sở y tế và 
một ÐTM cho quy hoạch sử dụng ñất v.v... 

Phần yêu cầu quan trọng nhất mà sinh viên phải làm ñược ñó là: 
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• Hiểu rõ chỉ thị, chỉ tiêu môi trường ñể thấy ảnh hưởng của “hành ñộng” dự án làm 
thay ñổi, làm ảnh hưởng ñến nó. 

• Biết xây dựng một ñề cương gọn cho ÐTM. 
• Biết cách thực hiện ñiều tra, lấy mẫu và thu thập dữ liệu ñể tổng hợp các kết quả ñó 

thành một sản phẩm làm cơ sở dũ liệi cho các bước tiếp sau. 
• Biết làm một “lược duyệt” và một ÐTM sơ bộ theo phương pháp liệt kê và phương 

pháp ma trận ñơn giản. 
• Biết xây dựng một báo cáo ÐTM trên cơ sở luật ñịnh. 
Với yêu cầu ñó, giáo trình mặc dù là 3 trình song phần viết về lý thuyết và phương 

pháp ở ñây chỉ ñược thực hiện trong 2 trình. Một trình còn lại, sinh viên sẽ ñược giáo viên 
hướng dẫn thực hiện xây dựng một ÐTM theo một dự án nhỏ (QHSD ñất, xây dựng một 
khu thị tứ, cho một bãi chôn rác, cho sử dụng ñất ở cấp huyện, cho một xí nghiệp chế  công 
nghiệp biến, một nhà máy loại nhỏ..). Giáo viên cùng sinh viên tiến hành lựa chọn dự án có 
sẵn ñể thực hiện ÐTM ñó. Ðể làm tốt phần này, sinh viên cần nghiên cứu kỹ lý luận, nắm 
kỹ chương IV và giáo viên có trách nhiệm phân tích “hành ñộng” của dự án ñể sinh viên 
tìm ra các tác ñộng. Phần tác ñộng bậc 2 và dự báo lâu dài chưa ñòi hỏi. 

Với sinh viên chuyên ngành Môi trường, cần thêm một tín chỉ về Thực hành 
DTM. ðây là phần sinh viên phải tiến hành tại một cơ sơ CN, NN, Giao thồng…do giáo 
viên hướng dẫn. Trong phần này sinh viên phải thực hiện mọi giai ñoạn của một DTM và 
bản báo cáo ðánh giá tác ñộng Môi trường. 
 

5. Giáo trình ñánh giá tác ñộng môi trường này ñược viết lần ñầu. Quá trình viết ñã 
tham khảo một số tài liệu (xem phần tài liệu tham khảo chính). Sinh viên có thể ñọc thêm 
giáo trình của Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ: Ðánh giá tác ñộng môi trường của Nxb 
Ðại học Quốc gia Hà Nội (2001). Ngoài ra có thể ñọc các sách hướng dẫn và thường xuyên 
cập nhật trang Web của Bộ Tài nguyên Môi trường: http://www.nea.gov.vn. Trong các 
năm gần ñây, nhất là từ 2005 chúng ta có nhiều thay ñổi toàn diện, vì vậy các thay ñổi cập 
nhật và hoàn chỉnh về DTM cũng ñược bổ sung. Ngoài DTM, chúng ta còn thực hiện các  
ñánh giá tác ñộng MT chiến lược (DTMC), các Cam kết BVMT, các Kê khai phát 
thải…ðó là các thanh công cụ quan trọng trong hệ thống văn bản pháp quy ñể BVMT. Tuy 
nhiên cũng cần chú ý phạm vy, yêu cầu, ñiều kiện ñể ứng dụng các công cụ này vào thưc tế 
sản xuất. 


